
SƠ LƯỢC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1  

MÔN SỬ - NĂM HỌC 2324 

 
KHỐI 10 

NỘI DUNG BIẾT HIỂU VD 

THẤP 

VD 

CAO 

GHI 

CHÚ 

Bài 3:  

- Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

- Sử học với phát triển du lịch 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Bài 4:  

- Khái niệm văn minh 

- Văn minh Ai Cập 

- Văn minh Ấn Độ 

- Văn minh Trung Hoa  

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Bài 5:  

- Văn minh Hi Lạp – La Mã 

- Văn minh thời Phục hưng 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Bài 6:  

- Những thành tựu Cách mạng công nghiệp lần 1 

- Những thành tựu Cách mạng công nghiệp lần 2 

- Ý nghĩa 

  

2 

2 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 8TN; 

1TL 

12TN 4TN 8TN  

 

KHỐI 11 

NỘI DUNG BIẾT HIỂU VD THẤP VD CAO GHI CHÚ 

Bài 5:  

- Sự xâm lược của CNTB phương Tây ở ĐNÁ 

- Cải cách ở Xiêm 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

Bài 6:  

- Các cuộc đấu tranh chống xâm lược ở ĐNÁ  

- Quá trình tái thiết và phát triển 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

Bài 7:  

- Vị trí địa chiến lược của VN 

- Vai trò, ý nghĩa chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

- Các cuộc kháng chiến thắng lợi 

- Các cuộc kháng chiến không thành công 

 

1 

1 

1/1TL 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

 

 8TN; 

1TL 

12TN 4TN 8TN  

 

KHỐI 12 (xã hội) 

(Sử TG: 5 điểm; Sử VN: 5 điểm) 

 
NỘI DUNG BIẾT HIỂU VD THẤP VD CAO GHI CHÚ 

Bài 6:  

- Kinh tế Mĩ  

- Nguyên nhân phát triển 

- Đối ngoại Mĩ 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

  

1 

 



Bài 7:  

- Liên minh châu Âu 

 

1 

  

1 

  

Bài 8:  

- Kinh tế Nhật  

- Nguyên nhân phát triển 

- Liên hệ nâng cao 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Bài 9:  

- TG sau chiến tranh lạnh 

 

1 

   

1 

 

Bài 10:  

- Cách mạng Khoa học công nghệ 

- Xu thế toàn cầu hóa 

 

1 

 

1 

1 

  

 

1 

 

Bài 12:  

- Công cuộc khai thác và hệ quả 

- Phong trào DTDC 1919 – 1925 

- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

  

Bài 13:  

- Đảng cộng sản VN  

- Cương lĩnh – Luận cương 

 

1 

1 

 

 

1 

  

1 

 

Bài 16:  

- Hội nghị 6, 8 

- Cách mạng tháng Tám thành công 

- Nước VNDCCH ra đời. Ý nghĩa 

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa LS, bài học KN 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Bài 17:  

- Tình hình VN sau Cách mạng tháng Tám 

- Giải quyết khó khăn sau Cách mạng tháng Tám 

 

1 

 

 

1 

  

 

1 

 

 16TN 12TN 4TN 8TN  

 
KHỐI 12 (tự nhiên) 

(Sử TG: 6 điểm; Sử VN: 4 điểm) 
NỘI DUNG BIẾT HIỂU VD THẤP VD CAO GHI CHÚ 

Bài 6:  

- Kinh tế Mĩ  

- Nguyên nhân phát triển 

- Đối ngoại Mĩ 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

  

1 

 

Bài 7:  

- Liên minh châu Âu 

 

1 

  

1 

 

1 

 

Bài 8:  

- Kinh tế Nhật  

- Nguyên nhân phát triển 

- Liên hệ nâng cao 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

Bài 9:  

- TG sau chiến tranh lạnh 

 

1 

  

1 

 

1 

 

Bài 10:  

- Cách mạng Khoa học công nghệ 

- Xu thế toàn cầu hóa 

 

1 

1 

 

1 

1 

  

 

1 

 

Bài 12:  

- Công cuộc khai thác và hệ quả 

- Phong trào DTDC 1919 – 1925 

- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

  



Bài 13:  

- Đảng cộng sản VN  

- Cương lĩnh – Luận cương 

 

1 

1 

 

1 

1 

  

1 

 

Bài 16:  

- Hội nghị 6, 8 

- Cách mạng tháng Tám thành công 

- Nước VNDCCH ra đời. Ý nghĩa 

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa LS, bài học KN 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 16TN 12TN 4TN 8TN  

 

 

 


